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Tỷ lệ cho vay trên giá trị

                                                      
1 ttps://www.gso.gov.vn/en/data-and-statistics/2022/08/statistical-yearbook-of-2021/ 
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2 https://en.vietnamplus.vn/vietnam-records-high-covid19-vaccination-coverage/235293.vnp 
3 https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2019/04/Baocao-nguoikhuyet-tat.pdf 
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4 Được định nghĩa tại Phụ lục B  
5 Được định nghĩa tại Phụ lục B 
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6 Đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở xã hội được xác định căn cứ theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 số 
65/2014/QH13 và các văn bản sửa đổi, bổ sung. Xem Phụ lục C 
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7 Xem tại Phụ lục A – Các hoạt động bị loại trừ  
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8 https://www.vpbank.com.vn/en/ve-chung-toi/phat-trien-ben-vung 
9 Đơn vị đề xuất cấp tín dụng kiểm tra theo danh sách các sản phẩm dược phẩm bị cấm, thuốc trừ sâu/ thuốc diệt cỏ, các chất 

làm suy giảm tầng ozone, PCBs hoặc động vật hoang dã hoặc các sản phẩm được quy định theo công ước CITES tại danh 
sách cấm chi tiết do Phòng MTXH cung cấp từng thời kỳ. 

10 Các thiết bị y tế, các thiết bị giám sát (đo lường) chất lượng và bất kỳ nguồn thiết bị được đánh giá là không đáng kể theo quy 
định tại Khoản 23, Điều 3, Luật năng lượng hạt nhân 18/2008/QH12 (các thiết bị nằm trong diện được miễn trừ khai báo) hoặc 
các thiết bị được che chắn vừa đủ (đầy đủ che chắn để kiểm soát phơi nhiễm phóng xạ) đã được Cơ quan nhà nước xác nhận 
khai báo, cấp phép. 
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11 Đơn vị đề xuất cấp tín dụng kiểm tra theo Danh sách vật liệu amiăng cấm nhập khẩu, sử dụng và Công nghệ sản xuất xi măng 

và vật liệu xây dựng cấm chuyển giao tại Việt Nam do VPBank tổng hợp. 
12 Lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc: có nghĩa là mọi công việc hoặc dịch vụ mà một người bị ép buộc phải làm dưới sự đe 

doạ về bất kỳ hình phạt nào và bản thân người đó không tự nguyện làm. Cụm từ “lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc” không 
bao gồm các trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều 2 Công ước số 29 của ILO về Lao động cưỡng bức, 1930. 

13 Lao động có hại ở trẻ em: Là hoạt động sử dụng lao động trẻ em để khai thác vì lợi ích kinh tế hoặc là các hoạt động có thể 
gây tác động xấu đến việc giáo dục của trẻ em, làm hại đến sức khỏe, thể chất, tinh thần, đạo đức, phát triển xã hội của trẻ 
em. Chỉ có thể tuyển dụng cá nhân ít nhất 14 tuổi, như được định nghĩa theo Điều 2 Công ước số 138 của ILO về Độ tuổi tối 
thiểu, trừ khi luật pháp địa phương quy định đi học bắt buộc hoặc độ tuổi tối thiểu để làm việc. Trong trường hợp này độ tuổi 
quy định cao hơn sẽ được áp dụng.  

14 Phá hủy có nghĩa là: (1) loại bỏ hoặc làm giảm nghiêm trọng tính toàn vẹn của một khu vực gây ra bởi sự thay đổi lớn, lâu dài 
trong sử dụng đất hoặc nước; hoặc (2) điều chỉnh môi trường sống theo cách mà khả năng của duy trì vai trò của khu vực bị 
mất đi. 

15 Khu vực Giá trị Bảo tồn Cao là những khu vực được xác định là môi trường sống tự nhiên trong đó các giá trị bảo tồn này 
được coi là có ý nghĩa nổi bật hoặc có tầm quan trọng. Đơn vị đề xuất cấp tín dụng kiểm tra theo Danh sách các khu bảo tồn 
tại Việt Nam do VPBank tổng hợp.  

16 Đáp ứng yêu cầu về khai thác gỗ theo khoản 1, Điều 2 Thông tư 21/2016/TT-BNNPTNT và Khoản 1, Khoản 2, Điều 11, Quyết 
định số 49/2016/QĐ-TTg và yêu cầu về khai thác lâm sản ngoài gỗ theo Điều 10 và Điều 11 Thông tư 21/2016/TT-BNNPTNT. 

17 Áp dụng đối với các khoản tài trợ trung, dài hạn. Khách hàng có nhu cầu vay vốn lưu động được xem xét cấp tín dụng tùy 
từng trường hợp khi không kéo dài tuổi thọ của dự án hoặc mở rộng công suất dự án. đồng thời có lộ trình áp dụng công nghệ 
giảm phát thải khí nhà kính (bao gồm thu giữ carbon, khử lưu huỳnh trong khí thải, thay thế nhiên liệu than bằng nhiên liệu 
bền vững hơn hoặc chuyển đổi sang đầu tư năng lượng tái tạo  v.v ). 

18 Là khách hàng có doanh thu dưới một trăm nghìn đô la Mỹ (US$100.000) hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương tại thời 
điểm xét duyệt và nộp hồ sơ xin cấp tín dụng hoặc được cấp tín dụng dưới mười nghìn đô la Mỹ (US$10.000) hoặc ngoại tệ 
khác có giá trị tương đương. 
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